ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: NGỮ VĂN, NĂM HỌC 2025 - 2026

A. Giới hạn chương trình: Hết bài 2: Thơ văn Nguyễn Du (Tuần 8 theo PPCT)
B. Cấu trúc đề thi
- Đề thi tự luận, thời gian: 90 phút
- Gồm 2 phần: Đọc hiểu (5,0 điểm) và Viết (5,0 điểm). 
+ Đọc hiểu: 06 câu hỏi (theo các mức độ nhận biết (3 câu), thông hiểu (2 câu) và vận dụng (1 câu)).
+ Viết: 01 câu: Nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí hoặc Nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật.
C. Kiến thức cần ôn tập
I. Kiến thức đọc hiểu và câu hỏi liên quan
- Thể thơ, từ ngữ, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình, phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ, xác định từ ngữ, hình ảnh,…
- Yếu tố tượng trưng và vai trò của yếu tố tượng trưng,…
- Các biện pháp tu từ ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và tác dụng/ hiệu quả nghệ thuật (chú ý ôn tập biện pháp lặp cấu trúc cú pháp, biện pháp tu từ đối).
- Nội dung/ chủ đề/ đề tài/ đặc sắc nghệ thuật văn bản…
- Ý nghĩa từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, câu/ đoạn, văn bản…
- Nhận xét, giải thích, bày tỏ quan điểm về một vấn đề mà tác giả thể hiện trong văn bản.
- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề từ một vấn đề nào đó từ trong đoạn trích/ tác phẩm; nêu thông điệp/ bài học có ý nghĩa nhất và lí giải, …
II. Kiến thức phục vụ phần Viết
1. Kiến thức Ngữ văn
[bookmark: _Hlk117325109]a. Kiến thức trọng tâm
1.1. Thơ và truyện thơ
1.1.1. Thơ trữ tình
- Khái niệm: Thơ thuộc loại tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. Thơ có hình thức cấu tạo đặc biệt. Thơ cách luật có quy tắc nhất định về số câu, số chữ, gieo vần...
- Ngôn ngữ thơ có đặc điểm là hàm súc, ngắn gọn, giàu hình ảnh, gọi nhiều hơn tả, giàu nhạc điệu, được tổ chức thành một cấu trúc đặc biệt: có vần, nhịp, thanh điệu, đối... 
- Hình ảnh trong thơ là những chi tiết, cảnh tượng từ thực tế đời sống, được tái hiện bằng ngôn ngữ thơ ca, góp phần diễn tả cảm xúc, suy ngẫm của nhà thơ về thế giới và con người.
- Vần trong thơ Việt Nam gồm vần chân và vần lưng. Vai trò của vần trong thơ: liên kết các dòng và câu thơ, đánh dấu nhịp thơ, tạo nhạc điệu, sự hài hoà, sức âm vang cho thơ, đồng thời làm cho dòng thơ, câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc.
- Nhịp thơ được biểu hiện ở chỗ ngắt chia dòng và câu thơ thành từng vế hoặc ở cách xuống dòng (ngắt dòng) đều đặn cuối mỗi dòng thơ. Nhịp có tác dụng tạo tiết tấu, làm nên nhạc điệu của bài thơ, đồng thời cũng góp phần
- Mạch cảm xúc của bài thơ là sự tiếp nối, sự vận động của cảm xúc trong bài thơ.
- Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn với tư tưởng và đánh giá nhất định được thể hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cảm xúc của người đọc. 
- Nhân vật trữ tình: Là người trực tiếp bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ,… trong bài thơ nhưng không đồng nhất với tác giả.
+ Xuất hiện trực tiếp qua các đại từ nhân xưng (tôi, anh, em, chúng ta, chúng tôi,...)
+ Chủ thể ẩn, không có ngôi (nhân danh cái chung, đại diện cho một bộ phận xã hội)
- Yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn. Yếu tố miêu tả góp phần làm rõ đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng. Yếu tố tự sự được dùng để thuật lại sự việc, câu chuyện khi cần.
1.1.2. Truyện thơ dân gian
	Đặc điểm cơ bản
	Mang các đặc điểm của VH dân gian:
- Tính tập thể
- Tính truyền miệng
- Tính nguyên hợp

	Phân loại
	- Căn cứ vào phương thức biểu đạt chính:
+ Nhóm tự sự - trữ tình (yếu tố tự sự nổi trội hơn)
+ Nhóm trữ tình – tự sự (yếu tố trữ tình nổi trội hơn)
- Căn cứ vào đề tài: 3 nhóm : tình yêu đôi lứa; những người nghèo khổ, bất hạnh; ước mơ công lí, chính nghĩa.

	Cốt truyện
	Thường gồm 3 phần:
Gặp gỡ - Thử thách (Tai biến) – Đoàn tụ

	Nhân vật
	- Thường phân loại theo loại: tốt – xấu, thiện ác.
- Được miêu tả qua những biểu hiện bên ngoài (diện mạo, hành động, lời nói) và qua tâm trạng.

	Ngôn ngữ
	Đậm chất dân ca, giàu cảm xúc, giàu hình ảnh, nhạc điệu và các biện pháp tu từ.


1.1.3. Truyện thơ Nôm
	Văn tự
	Chữ Nôm

	Thể thơ
	Phần lớn là thể lục bát

	Đặc điểm nội dung
	- Phản ánh cuộc sống, xã hội.
- Bộc lộ thái độ, cảm xúc, tâm trạng của nhân vật, tác giả

	Đặc điểm hình thức nghệ thuật
(cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ, ngôi kể)
	- Kết hợp giữa tự sự và trữ tình.
- Cốt truyện: thường xây dựng theo mô hình với ba phần cơ bản: Gặp gỡ - Thử thách – Đoàn tụ
- Nhân vật: 
+ được miêu tả với những biểu hiện bên ngoài (diện mạo, dáng vẻ, hành động, ngôn ngữ đối thoại) hơn là con người với đời sống nội tâm (suy nghĩ, cảm xúc, ngôn ngữ độc thoại).
+ Tính cách nhân vật thường tĩnh tại, ít có sự vận động và phát triển.
- Các hình thức ngôn ngữ tự sự: 
+ ngôn ngữ gián tiếp (lời tác giả) 
=> thường được sử dụng nhiều trong truyện Nôm.
+ ngôn ngữ trực tiếp (lời nhân vật), 
+ ngôn ngữ nửa trực tiếp (lời tác giả nhưng theo thể hiện cảm xúc, suy tư, giọng điệu của nhân vật).
- Ngôi kể: thường ở ngôi thứ ba

	Phân loại
	Tiêu chí: căn cứ vào nội dung và nghệ thuật => Phân thành 2 nhóm lớn:
- Truyện thơ Nôm bình dân: thường khuyết tên tác giả; thường lấy đề tài từ truyện dân gian; ngôn ngữ thường nôm na, mộc mạc.
- Truyện thơ Nôm bác học: đa số có tên tác giả; thường lấy đề tài, cốt truyện từ những tác phẩm cổ của Trung Quốc nhưng được sáng tạo lại; hoặc do tác giả sáng tạo, hư cấu.


1.2. Thơ văn nguyễn Du 
1.3. Thực hành tiếng Việt
	Biện pháp lặp cấu trúc

	Đặc điểm
	Là biện pháp tu từ cú pháp, theo đó, người viết (người nói) lặp lại cấu trúc của một cụm từ, một câu.

	Tác dụng
	- Nhằm nhấn mạnh nội dung biểu đạt.
- Tạo nhịp điệu, sự liên kết cho các câu văn, câu thơ.

	Phạm vi sử dụng
	Dùng nhiều trong PCNN chính luận và PCNN nghệ thuật



	Biện pháp tu từ đối

	Khái niệm
	Là biện pháp tu, theo đó, người viết (người nói) xếp đặt những từ ngữ hoặc câu có đặc điểm ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp tương tự hoặc tương phản nhau ở những vị trí đối xứng trong câu hoặc trong văn bản.

	Mục đích – tác dụng
	Nhằm gợi ra một nội dung hoàn chỉnh, làm nổi bật một ý nghĩa nhất định.

	Phạm vi sử dụng
	- Phép đối được thực hiện trong câu hoặc trong văn bản.
- Sử dụng trong cả văn vần (thơ, phú), văn biền ngẫu (câu đối, chiếu, cáo, hịch,…); dùng trong cả văn xuôi, nhất là văn chính luận.

	Phân loại
	- Phép trường đối (bình đối): thực hiện đối giữa hai dòng thơ hoặc hai câu văn.
- Phép tiểu đối: thực hiện giữa các từ ngữ trong một dòng thơ hoặc một câu văn (đối trong một cụm từ hoặc đối giữa hai vế câu)


Lưu ý: 
+ Đọc kĩ, nắm chắc phần kiến thức Ngữ văn trong SGK.
+ Ngữ liệu trong đề thi là những văn bản, đoạn văn bản nằm ngoài chương trình (cùng thể loại với những văn bản đã học).
b. Yêu cầu cần đạt 
	Thơ trữ tình
	Truyện thơ dân gian, truyện thơ Nôm

	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, từ ngữ, vần, nhịp, đối và các biện pháp tu từ (lặp cấu trúc, đối,…) trong bài thơ.
- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết được nhịp điệu, giọng điệu trong bài thơ.
- Nhận biết được yếu tố tượng trưng (nếu có) trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ.
- Phân tích được giá trị biểu đạt, giá trị thẩm mĩ của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp và các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ.
- Nêu được cảm hứng chủ đạo, chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích, lí giải được vai trò của yếu tố tượng trưng trong bài thơ (nếu có).
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân do bài thơ gợi ra. 
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong bài thơ để lí giải ý nghĩa, thông điệp của bài thơ.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	Nhận biết: 
- Nhận biết được đề tài, câu chuyện, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm
- Nhận biết được người kể chuyện trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Nhận biết được ngôn ngữ độc thoại, đối thoại, độc thoại nội tâm và các biện pháp nghệ thuật trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Nhận biết một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện của đoạn trích/ tác phẩm.
- Phân tích được đặc điểm, vai trò của của cốt truyện, nhân vật, chi tiết trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa của ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm. 
- Nêu được chủ đề (chủ đề chính và chủ đề phụ trong văn bản có nhiều chủ đề), tư tưởng, thông điệp của truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Phân tích và lí giải được thái độ và tư tưởng của tác giả trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Phân tích được một số đặc điểm của ngôn ngữ văn học trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Phát hiện và lí giải được các giá trị nhân văn, triết lí nhân sinh từ truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
Vận dụng:
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với quan niệm, cách nhìn của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
- Thể hiện thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với các vấn đề đặt ra trong truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- Vận dụng kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống, hiểu biết về lịch sử văn học để nhận xét, đánh giá ý nghĩa, giá trị của truyện thơ dân gian/ truyện thơ Nôm.
- So sánh được sự giống và khác nhau giữa các văn bản truyện thơ; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn với tác phẩm.


2. Các kiểu bài viết
- Viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí (về một câu danh ngôn, ngạn ngữ, ca dao hoặc một vấn đề xã hội được gợi ra từ đoạn trích/ tác phẩm).
- Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật (về một đoạn trích/ tác phẩm văn học hoặc một bộ phim, bài hát, bức tranh, pho tượng,...)
2.1. Viết bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng, đạo lí 
- Mở bài: Nêu vấn đề bằng một trong các cách: phản đề, so sánh, đặt câu hỏi,..
- Thân bài: Giải quyết vấn đề.
+ Giải thích vấn đề hoặc câu cách ngôn bằng cách đặt câu hỏi: Là gì? Tại sao?
+ Phân tích: Thể hiện như thế nào?
+ Chứng minh: Bằng chứng cụ thể là gì?
+ Bình luận: Có ý nghĩa, giá trị và tác động như thế nào?
- Kết bài: Tổng hợp vấn đề bằng một trong các cách: tóm lược, phát triển, vận dụng, liên tưởng, phối hợp...
2.2. Viết bài nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
- Mở bài: Giới thiệu bộ phim (vở kịch, bái hát) và nêu khái quát điểm đặc sắc.
- Thân bài: Nêu các ý cụ thể phân tích bộ phim (vở kịch, bài hát):
+ Phân tích nội dung, ý nghĩa của bộ phim (vở kịch, bài hát): đề tài, chủ đề, nội dung chính; ý nghĩa của bộ phim (vở kịch, bài hát).
+ Phân tích các đặc điểm đặc sắc về hình thức bộ phim (vở kịch, bài hát): diễn viên, lời thoại, diễn xuất; âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng,…
+ Nêu các nhận xét của người viết về thành công và hạn chế của bộ phim (vở kịch, bài hát).
- Kết bài: Nêu đánh giá khái quát về bộ phim (vở kịch, bài hát): giá trị thời sự, hiệu quả tác động tới người xem, dư luận xã hội về bộ phim (vở kịch, bài hát).
D. Đề tham khảo/ Luyện tập
ĐỀ SỐ 1
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc đoạn trích:
	Này dòng sông!
ai đã đặt tên cho sông là sông Cả?
ai đã gọi sông Cả là sông Lam?
ta đơn giản chỉ gọi là con sông quê hương
tháng Ba phù sa sóng đỏ
cá mương đớp ngọn lúa đòng đòng
tháng Năm
ta lặn bắt cá ngạnh nguồn
tháng Chín
cá lòng bong
ta thả câu bằng mồi con giun vạc
tháng Chạp
ta nếm vị heo may trên má em hồng…
Để rồi ta đi khắp núi sông
ta lại gặp
tháng Ba… tháng Năm… tháng Chạp
trong vị cá sông
trên má em hồng…

	Này dòng sông
ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta
sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế
mẹ cho ta một xu bánh đa vừng
ta ngoan hết một ngày
ta ngoan suốt cả năm
ta thương mẹ đến trọn đời ta sống
Quê hương ta nghèo lắm
ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn
ta mổ lợn
con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt
cá dưới sông cũng có tết như người
trên bãi sông
ta trồng cây cải tươi
ta ăn lá còn bướm ong thì hút mật
lúa gặt rồi- còn lại rơm thơm
trâu đủng đỉnh nhai cả mùa đông lạnh…

Cùng một bến sông
phía dưới trâu đằm
phía trên ta tắm…
Trong ký ức ta
sao ngày xưa yên ổn quá chừng
một dòng xanh trong chảy mãi đến vô cùng!…


                          (Trích Khúc hát sông quê, Lê Huy Mậu, trường ca Thời gian khắc khoải, 
                                                                                                 NXB Nghệ An 2019 ) 
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6 (trình bày ngắn gọn):
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích.
Câu 3. Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh miêu tả dòng sông quê trong những dòng thơ sau: 
tháng Ba phù sa sóng đỏ
cá mương đớp ngọn lúa đòng đòng
tháng Năm
ta lặn bắt cá ngạnh nguồn
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của việc lặp lại câu thơ “Này dòng sông” trong đoạn trích.
Câu 5. Nhận xét về tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương được thể hiện trong đoạn trích.
Câu 6. Thông điệp sâu sắc nhất mà anh/chị rút ra từ đoạn trích là gì? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày ý kiến của anh/ chị về vấn đề: nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Nhân vật trữ tình: ta (tác giả)
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	2
	Dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích: Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời được tên thể thơ: 0,25 điểm
- Trả lời được dấu hiệu xác định thể thơ: 0,5 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	3
	 HS chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh miêu tả dòng sông quê trong những dòng thơ: phù sa sóng đỏ; cá mương; ngọn lúa đòng đòng; cá ngạnh nguồn.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 hình ảnh, từ ngữ: 0,25 điểm
- Trả lời đúng 2 hình ảnh, từ ngữ: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 3 hình ảnh, từ ngữ: 0,75 điểm
- Trả lời đúng 4 hình ảnh, từ ngữ: 1,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Câu thơ “Này dòng sông” được lặp lại 2 lần trong đoạn trích.
Đây là phép lặp cấu trúc câu.
- Tác dụng:
+ Làm nổi bật lời tâm tình về những kỉ niệm gắn bó của nhà thơ với dòng sông.
+ Thể hiện tình yêu, sự gắn bó của nhà thơ với con sông quê, với quê hương.
+ Làm cho đoạn thơ giàu nhạc điệu, được liên kết chặt chẽ,…
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được biểu hiện: 0,25 điểm
- Trả lời được 3 ý tác dụng: 0,75 điểm
- Trả lời được 2 ý tác dụng: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 ý tác dụng: 0,25 điểm
HS có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa
	1,0

	
	5
	- Tình cảm của tác giả đối với dòng sông quê hương: Nhà thơ dành tình cảm yêu mến, trân trọng, thương nhớ về quê hương thân yêu của mình.
- Nhận xét tình cảm của tác giả: Có thể theo hướng: Đó là những tình cảm chân thành, sâu sắc của một người con đối với dòng sông quê và quê hương yêu dấu – nơi đã chở che cả tuổi thơ.
Hướng dẫn chấm:
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân ngắn gọn nhưng tinh tế, sâu sắc: 0,5 điểm
- HS trình bày cảm nhận của cá nhân chung chung, sơ sài: 0,25 điểm
	0,5

	
	6
	HS chia sẻ một thông điệp sâu sắc qua đoạn trích.
Có thể:
- Cần biết trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ.
- Cần biết ơn, yêu thương mẹ của ta.
- Hãy trân trọng và gắn bó với quê hương mình.
...
HS lí giải thông điệp.
Hướng dẫn chấm: 
- Đưa ra thông điệp và lí giải sâu sắc: 1,0 điểm
- Đưa ra thông điệp và lí giải sơ sài chưa sâu sắc: 0,75 điểm 
- Chỉ đưa ra thông điệp mà không lí giải: 0,5 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0



	
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày ý kiến của anh/ chị về  vấn đề: nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
	5,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ……
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận: 
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề:
- Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
- Đây là một vấn đề rất cần được quan tâm, nhất là trong bối cảnh xã hội ngày nay.
2.  Triển khai vấn đề nghị luận:
2.1.  Giải thích:
- Thời gian rảnh rỗi được hiểu là khoảng thời gian mà chúng ta không dùng để học tập và làm việc.
- Sử dụng hợp lí nghĩa là chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian này như thế nào để nó đem lại lợi ích cho bản thân cũng như cho người khác.
2.2. Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi như thế nào cho hợp lí?
- Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi để tích lũy, nâng cao kiến thức: đọc sách, học thêm một ngoại ngữ, tập một loại nhạc cụ,…
- Nên sử dụng thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về bản thân, từ đó chúng ta sẽ hiểu hơn về chính mình, tìm ra được đam mê của mình, có được định hướng rõ ràng và hợp lí hơn cho tương lai.
- Sử dụng thời gian rảnh rỗi để bên cạnh quan tâm, chăm sóc những người mà mình thương yêu, giúp cho các mối quan hệ ngày một thêm bền chặt.
- Sử dụng thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
- Thời gian rảnh rỗi cũng là thời gian, vì vậy, khi sử dụng nó, chúng ta cũng cần biết phân chia, lên kế hoạch sử dụng một cách khoa học.
2.3. Những việc không nên làm khi rảnh rỗi:
- Sa đà vào những thú giải trí không lành mạnh.
- Dùng thời gian rảnh rỗi để tụ tập đàn đúm, nói xấu người khác.
3. Rút ra bài học cho bản thân:
- Ý thức được tầm quan trọng và sự hữu hạn của thời gian.
- Lên kế hoạch để sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hợp lí và hữu ích nhất.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân
	3,0

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để àm rõ quan điểm cá nhân
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



ĐỀ SỐ 2
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
(1)  Những mặt đá phập phồng như giọt máu 
Đang neo chặt lại giữa biển trời
Những cánh chim bay mát lành mặt cát 
Nhịp bồi hồi cùng nhịp trái tim tôi
 
Trường Sa dữ dằn sóng gió chẳng xa xôi 
Lá phong ba xanh mắt người lính đảo 
Cát Trường Sa trắng màu vai áo
San hô đỏ màu máu đỏ
Chảy nồng nàn từ dòng máu mẹ cho
 
(2)  Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát 
Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc 
Từ khói súng bất ngờ […]
Như người lính kiên nhẫn lặng im
Anh đặt tay lên nút bấm máy ảnh như đặt vào cò súng Trường Sa trồi lên, Trường Sa chìm xuống
Trái tim đã chọn đúng tầm nhìn
Trường Sa đầy một dáng đứng yêu thương
 
Những tấm ảnh treo ở phố Ngô Quyền Đâu còn là của riêng người nghệ sĩ
Trường Sa đau thương, Trường Sa gian khổ Gần kề vừa trong một cánh tay ôm.
		(Trích: Những tấm ảnh Trường Sa, Nguyễn Thành Phong, nguồn: Kho âm thanh, Đài TNVN)
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6 (trình bày ngắn gọn):
Câu 1. Xác định nhân vật trữ tình của văn bản?
Câu 2. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản? 
Câu 3. Những hình ảnh nào về thiên nhiên Trường Sa được tác giả nói tới trong đoạn (1)? 
Câu 4. Anh/ chị hiểu được điều gì về cuộc sống của người lính Trường Sa qua các dòng thơ: 
Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát
Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc Từ khói súng bất ngờ.
Câu 5. Tác giả thể hiện cảm xúc gì đối với quần đảo Trường Sa và những người lính Trường Sa? 
Câu 6. Từ nội dung văn bản, anh/ chị có suy nghĩ gì về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với đất nước? 
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Phê phán người khác thì dễ, tự biết mình để thay đổi những thói xấu của bản thân mới khó.
Viết bài văn (600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề tự nhận thức bản thân.

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Nhân vật trữ tình của văn bản: người lính đảo Trường Sa (nhân vật anh)
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,75

	
	2
	Dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích: Số chữ trong các dòng thơ không bằng nhau là dấu hiệu để xác định thể thơ tự do.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời được tên thể thơ: 0,25 điểm
- Trả lời được dấu hiệu xác định thể thơ: 0,5 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Những hình ảnh về thiên nhiên Trường Sa được tác giả nói tới trong đoạn (1) là: đá, cánh chim, sóng gió, lá phong ba, cát, san hô.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 hình ảnh, từ ngữ: 0,25 điểm
- Trả lời đúng 2-3 hình ảnh, từ ngữ: 0,5 điểm
- Trả lời đúng 4 hình ảnh, từ ngữ: 0,75 điểm
- Trả lời đúng 5-6 hình ảnh, từ ngữ: 1,0 điểm
	1,0







	
	4
	Qua các dòng thơ:
Anh đã mang về từ Trường Sa những tấm ảnh hiện lên từ lốc cát 
Từ bão xô gió giật
Từ sương mù đậm đặc Từ khói súng bất ngờ
Ta thấy được cuộc sống gian khổ của những người linh Trường Sa: họ thường xuyên phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, dữ dội, đối mặt với kẻ thù.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0






	
	5
	Tác giả thể hiện cảm xúc yêu thương tha thiết với quần đảo Trường Sa; thể hiện sự đồng cảm đối với những gian khổ mà người lính Trường Sa phải đối mặt, đồng thời cũng tự hào về họ.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5





	
	6
	Suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với đất nước:
- Tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước, do vậy, cần có trách nhiệm với đất nước.
- Tuổi trẻ cần ra sức học tập để mai này cống hiến cho đất nước; biết hy sinh khi Tổ quốc cần; biết quảng bá hình ảnh của đất nước với bạn bè
quốc tế.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 2  ý:  0,75 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 1 ý:  0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	    1,0










	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Phê phán người khác thì dễ, tự biết mình để thay đổi những thói xấu của bản thân mới khó.
Viết bài văn (600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề tự nhận thức bản thân.
	5,0

	
	
	 a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài, đảm bảo bố cục và dung lươngk
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vấn đề tự nhận thức bản thân mình.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận: 
- Giải thích: Tự nhận thức bản thân là biết cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn, trung thực về cảm xúc, thái độ, hành động, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình; không quá đề cao cũng không quá hạ thấp bản thân.
- Bàn luận: Tại sao cần phải tự nhận thức bản thân mình?
+ Việc tự nhận thức bản thân đúng đắn giúp mỗi người phát huy được năng lực, sở trường và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngày càng tự hoàn thiện mình.
+ Giúp mỗi người có một tâm lí thoải mái, vui vẻ, hài lòng với cuộc sống của mình, tránh tự ti, mặc cảm.
+ Giúp ta có một cái nhìn tích cực về mọi vấn đề trong cuộc sống: chấp nhận sự khác biệt của mình và những người khác, nhìn thấy giá trị riêng của mỗi người; nhìn thấy hi vọng trong thất bại…
HS đưa ra dẫn chứng chứng minh.
- Làm thế nào để có thể tự nhận thức đúng đắn về bản thân?
+ Cần nhìn nhận bản thân theo hướng khách quan, không thiên vị, không quá khắt khe về bản thân.
+ Đặt ra cho mình một hệ giá trị đúng đắn để theo đuổi để không dễ bị sa ngã, chệch hướng trước cám dỗ.
+ Lắng nghe những lời góp ý của mọi người xung quanh về bản thân mình với thái độ cầu thị, cả những lời khen và lời chê.
+ Hãy dành thời gian cuối mỗi ngày để nhìn lại những gì ta đã làm trong một ngày, đánh giá ưu điểm và điểm cần khắc phục. Thực hiện việc tự phê bình chính mình mỗi ngày.
…
- Mở rộng vấn đề: Bên cạnh những người đã biết cách tự nhận thức đúng đắn về bản thân thì có những người chưa biết tự nhận thức đúng về chính mình. Tự đánh giá thấp bản thân mình để dễ rơi vào trạng thái tự ti, mặc cảm, nhút nhát. Có người lại  tự đề cao quá giá trị bản thân dễ dẫn tới việc kiêu căng, tự mãn về chính mình.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân: Mỗi chúng ta nên biết chấp nhận toàn bộ con người mình. Có ý thức và hành động phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để hoàn thiện bản thân.
	


3,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo cấu trúc: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
- Triển khai ít nhất được hai luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



ĐỀ SỐ 3
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
	Lời hẹn hò bền chắc
Tình đôi ta nhuyễn chặt
Chung trái tim không thể sẻ đôi!
Chỉ sợ đẵn cây không thuận hướng
Ngả cây không xuôi chiều
Đan sọt còn lo lỗi mắt
Yêu nhau sợ Then(1) không thương
Then thương sợ trời cao không giúp
Trời giúp sợ mẹ cha không ưng
Cây không ngả sợ cha em cứ bắt phải ngả
Lòng không yêu sợ mẹ em cứ bắt phải yêu
Thương thay chim thô lốc ngực nâu
Chim gõ kiến ngực vằn
Gà lôi ngực lốm đốm
Đi đằng sau ngóng đợi không đợi
Đi ngả trước mong dừng chẳng dừng
Càng mong dừng càng vun vút bay xa
Ước sao anh mọc cánh
Như rồng thiêng bay tung
Lượn khắp trời tìm đến sàn hoa
Ta nhác trông nhau mắt liếc lệ sa
Anh ước cùng em dựng nhà
Nhưng e làm nhà rách người mắng
Dựng nhà hoang người chê
Người qua trước ngõ người cười
Mẹ yêu anh mới nói:
- “Áo thuở nhỏ đưa đây mẹ bói
Quẻ bói này hai bốn một năm(2)
Lấy được nhau thuận vợ thuận chồng!”
Yêu em, anh quyết được
Đã thương nhau quyết lấy
Anh mới đi kiếm lúa ngoài đồng
Đi kiếm cá ngoài sông
Chài ba sải, anh buông xuống hồ
Lưới muôn mắt, anh giăng xuống nước
Đứng mũi thuyền anh liệng chài tơ
Ngồi lái thuyền anh so lưới sợi
Số may được trắm chiên chép đỏ
Được cá to cá nhỏ từng đàn
 Đẹp lòng anh quay về bản
Cá to đưa mẹ thái ướp chua
Cá nhỏ sấy khô xát muối
Cá giàn trên đã đủ, thừa đủ
Gà vịt kia đã nhiều thực nhiều


	Anh mới đi Tà Bú mua đĩa
Đi Tà Hè mua tơ
Đi Tà Sại mua cau
Mua cau cau cả buồng sai quả
Mua trầu muôn lá gói mang về
Dạm người yêu thay lời thương nhớ
Anh chạy tìm ông mối bà mai
Kẻ khéo giúp gói cau không úa
Người khéo hỏi lời thương không phai
Giỏi mối mai cho đôi ta đẹp lứa em ơi!
Anh chặt giang về đan lồng gà
Chặt mai về đan giỏ cá
Cắt dong muôn lá gói trầu
Kịp đến ngày lành và bữa tốt
Năm đi và tháng trôi
Gói trầu nhỏ anh mang tới gửi
Gói cau con tới dạm
Dây trầu không xin được cuốn leo
Gói cau lên quản trước tưng bừng
Muôn tiếng đến sàn sau rộn rã
Búi tóc mượt, anh trải ra giữa quản
Búi tóc dài anh buông xuống giữa nhà
Anh lạy cha em bốn lạy
Nộp mẹ em bốn lễ
Xin làm gà gô, cun cút(4) cổ trơn
Làm rể quý, rể yêu nằm quản
Cha em trên giường cao không đáp
Mẹ em nơi giường thấp làm thinh
Rồi cha em và mẹ em mới bảo:
- “Người như kia và mặt như vậy
 Chẳng đáng đội nón giấy Mường Púa ven sông
Không đáng ở nhà ta ngồi quản đan chài
Quay về với họ nội họ ngoại
Quay về nhà cũ đi đi!”
Anh đã tính mà tính không đủ
Anh đã lo mà lo chẳng tròn
Tay trái cầm gói cau lau mắt
Tay phải xách giỏ cá thẹn thùng
Anh bẽn lẽn quay về nhà cũ
Cúi mặt nước mắt rỏ
Ngẩng lên hàng lệ rưng
Nước mắt rơi đầm gối
Hàng lệ rơi thấm đệm
Ngày rồi đêm héo hắt khóc ròng


              (Trích Tiễn dặn người yêu - Xống trụ xon xao, Mạc Phi dịch, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1977)
Chú thích:
(1)Then: vua, chúa trên “cõi trời”.
 (2) Quẻ bói này hai bốn một năm: Từ xưa có tục bói áo khi ốm đau và để xem đường hậu vận hay dở. Hai bốn một năm: tên gọi quẻ của ông thầy, hai bốn là hai lần được quẻ hay, một năm là một lần gặp quẻ dở. Câu thơ nói hay nhiều hơn dở.
(3)Dây trầu không xin được cuốn leo: Ý nói xin được kết tình thông gia.
(4) Gà gô, cun cút:  Gà gô, cun cút đều giỏi luồn lách, trốn lẩn, ý nói xin làm một chàng rể ngoan ngoãn, chịu khó, biết khiêm nhường, nhẵn nhục, không xấc lấc, ương bướng.
(5) Nằm quản: Nằm riêng ở gian ngoài, gian nhà khách.
Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra các từ ngữ chỉ tên địa danh trong đoạn trích.
Câu 2. Xác định các từ ngữ, hình ảnh chỉ nỗi lo sợ quẩn quanh, thấp thỏm về chuyện lứa đôi của chàng trai trong những dòng thơ sau:
Yêu nhau sợ Then(1) không thương
Then thương sợ trời cao không giúp
Trời giúp sợ mẹ cha không ưng
Câu 3. Theo đoạn trích, vì sao cha mẹ cô gái không bằng lòng chàng trai làm con rể? 
Câu 4. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp lặp cấu trúc câu trong hai câu thơ sau:
Cây không ngả sợ cha em cứ bắt phải ngả
Lòng không yêu sợ mẹ em cứ bắt phải yêu
Câu 5. Qua những hành động, tâm trạng của chàng trai trong đoạn trích, anh/chị thấy nhân vật này là người như thế nào?
Câu 6. Qua đoạn trích, viết đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) bày tỏ quan niệm của anh/ chị về tình yêu chân chính.       
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về nghịch cảnh trong cuộc sống hằng ngày.

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 3
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Các từ ngữ chỉ tên địa danh trong đoạn trích: Tà Bú, Tà Hè, Tà Sại, Mường Púa
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,75

	
	2
	Các từ ngữ, hình ảnh chỉ nỗi lo sợ quẩn quanh, thấp thỏm về chuyện lứa đôi của chàng trai: sợ Then không thương, sợ trời cao không giúp, sợ mẹ cha không ưng
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 3 từ ngữ, hình ảnh: 0,75 điểm
- Trả lời được 2 từ ngữ, hình ảnh: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 từ ngữ, hình ảnh: 0,25 điểm
- Không trả lời/ trả lời sai/ chép lại câu thơ: 0 điểm
	0,75

	
	3
	Theo đoạn trích, cha mẹ cô gái không bằng lòng chàng trai làm con rể vì: Cha mẹ cô gái chê chàng trai nghèo
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
	1,0




	
	4
	- Phép lặp cấu trúc: A sợ B cứ bắt phải C (… sợ … cứ bắt phải…)
- Tác dụng:
+ Tạo nhịp điệu cho câu thơ, tăng liên kết giữa các câu thơ.
+ Nhấn mạnh nỗi lo lắng của đôi lứa về tình duyên không thành khi bố mẹ không ưng thuận.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời được dấu hiệu của BPTT: 0,5 điểm
- Trả lời được 1 tác dụng: 0,25 điểm
	1,0






	
	5
	- Chàng trai là người có quyết tâm cao trong tình yêu, mong muốn được nên đôi với người mình yêu.
· Là người yêu lao động (bắt cá, đan lồng gà, giỏ cá)
- Là người hiểu lễ nghĩa, dành sự tôn trọng cho cô gái và gia đình cô qua việc chuẩn bị lễ vật dạm hỏi vô cùng chỉn chu.
=> Đó là một chàng trai có nhiều phẩm chất tốt, đáng mến.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 số ý: 0,25 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5





	
	6
	Đoạn văn đảm bảo các yêu cầu :
- Hình thức : đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành ;
- Nội dung:  Quan niệm về tình yêu chân chính:
+ Đó là tình yêu dựa trên cơ sở tự nguyện, không bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến khắc khe. 
+ Tình yêu chân chính phải xuất phát từ tình cảm chân thành,  không vụ lợi. 
+ Tình yêu chân chính là cơ sở của một hôn nhân vững bền, hạnh phúc.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 2  ý:  0,75 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án 1 ý:  0,5 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	    1,0










	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	

	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày ý kiến của anh/ chị về nghịch cảnh trong cuộc sống hằng ngày.
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ……
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận: 
+ Giải thích khái niệm: Nghịch cảnh là hoàn cảnh không thuận lợi, không bình thường mà chứa đựng những éo le, ngang trái, khó khăn trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống con người.
+Thể hiện quan điểm của người viết có thể triển khai ý theo gợi ý sau: cuộc sống đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, những tai họa bất ngờ…
- Sự chi phối của nghịch cảnh tới cuộc sống mỗi người: nghịch cảnh là điều hầu như không tránh khỏi trong cuộc sống, tùy theo thái độ của mỗi người mà nghịch cảnh có tác động tích cực  hoặc tiêu cực tới cuộc sống của họ.
++ Nghịch cảnh có thể trở thành áp lực và dộng lực tôi luyện ý chí kiên cường của con người, giúp họ có sức mạnh, quyết tâm để có thể chiến thắng, đứng vững và phát triển cao hơn – và mỗi lần chiến thắng con người có thêm sức mạnh, trải nghiệm, có được sự tin tưởng và coi trọng từ những người xung quanh…
++ Với những người ngại gian khổ, ý chí bạc nhược, yếu đuối, thiếu tự tin và tự trọng thì nghịch cảnh  sẽ là bức tường ngăn họ với tới chiến thắng, họ sẽ chấp nhận thất bại và đầu hàng số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì đương đầu để vượt qua và chiến thắng nó.
- Mở rộng, trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện vấn đề làm thế nào để chiến thắng nghịch cảnh:
++ Chấp nhận đương đầu và vượt qua nó.
++ Phát huy cao nhất sức mạnh nội lực của chính bản thân mình, không thụ động, ỷ lại hay cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, sáng suốt bản lĩnh để  chấp nhận đương đầu với khó khăn.
++Phát huy cao nhất sức mạnh nội lực của chính bản thân mình, không thụ động ý lại hay cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài, sáng suốt, bản lĩnh để chấp nhận đương đầu với khó khăn.
++ Không nên cao ngạo khước từ sự giúp đỡ chân thành của người thân và bạn bè trên con đường vượt qua khó khăn của nghịch cảnh.
++Không mãn nguyện dừng lại sau mỗi lần chiến thắng, luôn nhớ: khó khăn, nghịch cảnh vẫn thường đồng hành với cuộc sống con người.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân
	3,0

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để àm rõ quan điểm cá nhân
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0



ĐỀ SỐ 4
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
       Đọc văn bản sau:
Cho gươm mời đến Thúc lang,
Mặt như chàm đổ mình dường dẽ run(1).
Nàng rằng: “Nghĩa nặng nghìn non,
Lâm Tri người cũ chàng còn nhớ không?
Sâm Thương(2) chẳng vẹn chữ tòng,
Tại ai há dám phụ lòng cố nhân?
Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân,
Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là.
Vợ chàng quỷ quái tinh ma,
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau!
Kiến bò miệng chén chưa lâu,
Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.”
[…]
Thoắt trông nàng đã chào thưa:
“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!
Đàn bà dễ có mấy tay,
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan!
Dễ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều!
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,
Khấu đầu dưới trướng lựa điều kêu ca.
Rằng: “Tôi chút dạ đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Nghĩ cho khi các(3) viết kinh,
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.
Lòng riêng riêng những kính yêu,
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!
Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng”.
Khen cho: “Thật đã nên rằng,
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời.
Tha ra thì cũng may đời,
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.
Đã lòng tri quá(4) thì nên”.
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay.
                                                    (Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, NXB Văn học, 2018)
Vị trí đoạn trích: Đoạn trích nằm ở cuối phần thứ hai (Gia biến và lưu lạc). Sau khi chịu bao đau khổ, tủi nhục, đọa đày, Thúy Kiều được Từ Hải cứu thoát khỏi lầu xanh và giúp nàng đền ơn trả oán. Đây là đoạn trích tả cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán.
(1) Dẽ run: người run lên như chim dẽ (có khi viết là giẽ hoặc rẽ), vì chim dẽ có cái đuôi luôn phay phảy như run.
(2) Sâm Thương: sao Sâm và sao Thương, sao này mọc thì sao kia lặn, vì vậy thường dùng để so sánh với tình cảnh chia cách không bao giờ có thể gặp mặt.
(3) Gác Quan Âm ở nhà Hoạn Thư, nơi Hoạn Thư để cho Kiều ra đó viết kinh.
(4) Tri quá: biết lỗi.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 1. Trong đoạn trích, Thúy Kiều báo ân và báo oán ai?
Câu 2. Xác định thể thơ của đoạn trích?
Câu 3.  Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Cho gươm mời đến Thúc lang/ Mặt như chàm đổ mình đường dẽ run” là gì?
Câu 4. Qua lời nói và hành động của Kiều với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như thế nào?
Câu 5. Nhận xét vể những lí lẽ mà Hoạn Thư đưa ra trong màn đối đáp với Thúy Kiều.
Câu 6. Anh/ chị có đồng tình với hành động tha bổng Hoạn Thư của Thúy Kiều hay không? Vì sao?                      
II. PHẦN VIẾT (5,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về tinh thần lạc quan của con người trong cuộc sống.

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 4
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Trong đoạn trích, Kiều báo ân Thúc Sinh, báo oán Hoạn Thư
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,75

	
	2
	Thể thơ của đoạn trích: lục bát
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,75

	
	3
	Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Cho gươm mời đến Thúc lang/ Mặt như chàm đổ mình đường dẽ run” là: So sánh
Hướng dẫn chấm:
Trả lời như đáp án: 1,0 điểm
	1,0




	
	4
	- Lời nói trang trọng: gọi Thúc Sinh là “người cũ”, “cố nhân”; Kiều cũng nhắc đến các khái niệm đạo đức phong kiến như chữ “nghĩa”, ”tòng”, ”phụ”.
Hành động: đem “Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân” để tặng Thúc Sinh, trả nghĩa rất hậu mà vẫn khiêm tốn bày tỏ: “Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là”.
- Qua lời nói và hành động của Kiều với Thúc Sinh, ta thấy Kiều là một người nhân hậu, nghĩa tình, trọng nghĩa.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời đầy đủ 2 ý như đáp án: 1,0 điểm
[bookmark: _GoBack]- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0.5 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1,0






	
	5
	- Những lí lẽ của Hoạn Thư: (0.25)
Hoạn Thư khôn khéo đưa Kiều từ vị thế đối lập trở thành người đồng cảnh, cùng chung “chút phận đàn bà”. Nếu Hoạn Thư có tội thì cũng là do tâm lí chung của giới nữ: “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”. Từ “tội nhân”, Hoạn Thư đã lập luận để mình trở thành “nạn nhân” của chế độ đa thê.
- Nhận xét: Lí lẽ của Hoạn Thư có lí có tình, rất khôn khéo, khiến Kiều phải khó xử. (0.5)
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như Đáp án: 0.5 điểm
- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0.25 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	0,5





	
	6
	HS đưa ra quan điểm và lí giải.
- Nếu đồng tình với hành động của Thúy Kiều thì có thể lí giải: do lí lẽ mà Hoạn Thư đưa ra khá thuyết phục; hành động tha bổng Hoạn Thư xuất phát từ  tấm lòng vị tha bao dung của Kiều, phù hợp với hình tượng Kiều mà Nguyễn Du xây dựng từ đầu tác phẩm. Hành động của Kiều cũng phù hợp với quan niệm độ lượng của nhân dân “Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.
- Nếu không đồng tình với hành động của Kiều thì có thể lí giải: do Hoạn Thư đã gây ra nhiều khổ đau, bất hạnh cho Kiều nên việc Kiều báo thù cũng là điều dễ hiểu, phù hợp với quan niệm của nhân dân từ xưa đến nay “ác giả ác báo”,…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	    1,0










	II
	
	VIẾT
	5,0


	
	
	 Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ ý kiến của anh/chị về tinh thần lạc quan của con người trong cuộc sống.
	5.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: bày tỏ ý kiến của bản thân về tinh thần lạc quan của con người trong cuộc sống.
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết. 
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lý theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu được vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận.
* Triển khai vấn đề cần nghị luận:
- Giải thích: Lạc quan là luôn hướng về những điều tốt đẹp, thấy được những tia hy vọng trong khổ đau, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực
- Bày tỏ quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý sau: 
+ Tinh thần lạc quan sẽ giúp chúng ta có được niềm vui, sự phấn chấn, động lực để cố gắng hơn.
+ Người có tinh thần lạc quan sẽ nhận được niềm tin yêu, tôn trọng từ những người xung quanh.
+ Sống lạc quan giúp ta tìm thấy những cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống, từ đó khẳng định được giá trị của bản thân.
+ Tinh thần sống lạc quan góp phần lớn vào xây dựng đời sống văn minh, tốt đẹp hơn.
...
- Lấy được dẫn chứng và phân tích dẫn chứng.
- Mở rộng, bày tỏ quan điểm trái chiều, hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện hơn: Không ít người sống bi quan, có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân và rút ra bài học cho bản thân.
	3.0

	
	
	đ.  Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Học sinh lựa chọn ít nhất được 2 luận điểm để bày tỏ được quan điểm của cá nhân.
- Lựa chọn được thao tác lập luận, phương thức biểu đạt hợp lý để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, hợp lý, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ quan điểm của cá nhân nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	







	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo 
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; diễn đạt mới mẻ.
	0,5



